4

	HĐND TỈNH KON TUM
BAN PHÁP CHẾ


Số:  10  /BC-BPC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Kon Tum, ngày 22  tháng 4 năm 2021


BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2016- 2021

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra Báo cáo số 29/BC-TA ngày 17 tháng 3 năm 2021 về tổng kết công tác của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BÁO CÁO
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy, Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh cơ bản phản ánh đầy đủ tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong nhiệm kỳ năm qua, Toà án nhân dân 02 cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, thực hiện tốt các chỉ tiêu, giải pháp công tác mà Nghị quyết của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao đề ra, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo cáo đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực khắc phục hạn chế khuyết điểm; dự báo tình hình và xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Về công tác giải quyết, xét xử các loại án: Toà án nhân dân 02 cấp đã thụ lý 10.999 vụ việc, vụ án các loại, án tăng đáng kế so với nhiệm kỳ trước (tăng 2930 vụ) và giải quyết được 10.515/10.999 vụ án các loại (đạt tỷ lệ 96%), mặc dù số vụ án mà Tòa án 02 cấp đã thụ lý và giải quyết là rất lớn, số lượng vụ có xu hướng gia tăng theo từng năm, tính chất các vụ án, vụ việc ngày càng phức tạp nhưng Toà án nhân dân 02 cấp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chất lượng xét xử các vụ án đã có sự chuyển biến tích cực. Tỉ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chiếm tỷ lệ thấp 0,62%, đảm bảo được các tiêu chí thi đua của ngành đề ra.
Về công tác xét xử các vụ án hình sự: Theo báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh, trong nhiệm kỳ, Tòa án 02 cấp đã thụ lý 1.968 vụ/3437 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 1.913/3323 bị cáo, đạt tỷ lệ 97% số vụ. Đây là tỉ lệ đạt cao, vượt chỉ tiêu thi đua của ngành.
Qua theo dõi giám sát cho thấy các vụ án cơ bản giải quyết theo hạn luật định, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa từng bước được nâng cao. Xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người vô tội. Công tác xét xử các vụ án điểm, án có nhiều dư luận được chú trọng, xét xử kịp thời. Công tác thi hành án hình sự được thực hiện kịp thời, các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cơ bản đảm bảo quy định.
Về công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự (bao gồm các vụ việc dân sự, hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, hành chính, lao động): Theo báo cáo, Toà án nhân dân 02 cấp đã thụ lý 9.031 vụ việc), đã giải quyết, xét xử được 8.602 vụ việc (đạt tỷ lệ 95,2%).

Qua số liệu trên cho thấy, Tòa án nhân dân 02 cấp có nhiều nỗ lực trong giải quyết án, với số lượng án lớn nhưng tỉ lệ giải quyết đạt cao. Qua theo dõi, giám sát các vụ án cơ bản được giải quyết theo đúng quy định, từng bước khắc phục tình trạng chậm gửi các văn bản tố tụng cho đương sự, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án và các cơ quan hữu quan; hạn chế quyết định, bản án tuyên bản án không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự. Công tác hòa giải các vụ việc dân sự đạt tỉ lệ cao và việc tổ chức đối thoại án hành chính được quan tâm thực hiện theo quy định. 
Công tác giám đốc kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ được Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện kiểm tra các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đối với 10/10 đơn vị Tòa án cấp huyện. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các thiếu sót, khuyết điểm của Tòa án cấp dưới, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Thẩm phán trong công tác xét xử. 
Chú trọng giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định và hành vi của người tiến hành tố tụng, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 

Công tác xây dựng ngành; cải cách thủ tục hành chính tại Tòa án nhân dân 02 cấp được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và các nghị quyết, chỉ thị của Tòa án nhân dân tối cao. Quan tâm công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm thẩm phán; đào tạo bồi dưỡng công chức, Hội thẩm nhân dân theo quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tư pháp đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án, từ đó rút ngắn được thời gian giải quyết các vụ án.
III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN: 

Theo báo cáo phản ánh chưa đầy đủ về những hạn chế khuyết điểm của ngành, chỉ mới dừng lại ở những hạn chế trong quá trình giải quyết vụ việc một số thẩm phán còn vi phạm về thủ tục tố tụng. Việc xét xử, ban hành bản án còn để xảy ra sai sót dẫn đến các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Ban Pháp chế nhận thấy còn có những hạn chế, khuyết điểm sau:

Trong xét xử án hình sự: Một số vụ án Tòa án trả lại hồ sơ để điều tra, xét xử lại lại từ đầu theo nhận định chủ quan, thiếu căn cứ... làm cho việc giải quyết vụ án kéo dài; Một số trường hợp cho hưởng án treo chưa bảo đảm căn cứ pháp luật
. Một số vụ án phức tạp, thẩm phán còn có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm cho việc giải quyết vụ án kéo dài do phải hoãn xét xử nhiều lần. Vẫn còn trường hợp Toà án nhân dân tỉnh xử phúc thẩm tuyên bị cáo không phạm tội, bị kháng nghị điều tra xét xử lại theo hướng có tội.
Giải quyết các vụ, việc dân sự: Một số vụ việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, đánh giá chứng cứ chưa khách quan, chưa giải quyết hết yêu cầu hoặc giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu của đương sự; gia hạn giải quyết với lý do “vụ việc có tính chất phức tạp” theo ý chủ quan của Thẩm phán không đúng quy định pháp luật... có trường hợp vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng
. Một số cơ quan Tòa án chưa gửi kịp thời, đầy đủ bản án, quyết định cho cơ quan THADS; chưa phối hợp tốt với cơ quan THADS trong xử lý số tiền tạm ứng án phí “treo” tại tài khoản kho bạc do không có bản án, quyết định của Tòa án để thi hành.

Về án phí, lệ phí có thời điểm chậm triển khai thực hiện việc miễn giảm tiền án phí, lệ phí cho các đối tượng, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế - xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14,  ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Về tỷ lệ án các loại bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp hơn so với quy định của Trung ương, nhưng vẫn còn đến 130,5 vụ. Còn có vụ, việc gia hạn giải quyết hoặc tạm đình chỉ giải quyết chưa bảo đảm căn cứ pháp luật.

Thi hành án hình sự vẫn còn để xảy ra sai sót trong việc ban hành quyết định thi hành án, hoãn chấp hành hình phạt tù; quan hệ phối hợp giữa Tòa án với các ngành, địa phương liên quan trong việc theo dõi, giám sát quá trình giáo dục, cải tạo người chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ; người được hoãn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện có nơi, có việc chưa chặt chẽ.
Về nguyên nhân: Ban thống nhất theo báo cáo có những nguyên nhân khách quan, chủ quan nhất định. Tuy nhiên, Ban nhận thấy các vi phạm chủ yếu từ nguyên nhân nhân chủ quan của lãnh đạo Tòa án các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra và việc công chức trong thi hành nhiệm vụ đã chưa làm hết trách nhiệm của mình trên các mặt công tác dẫn đến một số hạn chế, khuyết điểm của ngành. Đa số các vụ án bị hủy, sửa đều do lỗi chủ quan của thẩm phán. 
IV. VỀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
Ban Pháp chế thống nhất cao về những giải pháp khắc phục, về dự báo tình hình và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới mà Tòa án nhân dân tỉnh đã đề ra.
Ngoài ra, Ban Pháp chế đề nghị quan tâm đến một số nội dung sau:

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án. Bám sát các chỉ tiêu thi đua của ngành đề ra, kịp thời giải quyết, xét xử các vụ án, không để quá hạn luật định, khắc phục tình trạng vi phạm tố tụng; hạn chế đến mức thấp nhất số án bị huỷ, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Không để xảy ra việc cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định; khắc phục việc chậm gửi bản án, quyết định cho cơ quan chức năng
Tiếp tục tăng cường công tác xét xử lưu động các vụ án hình sự, án điểm, án có dư luận xã hội quan tâm, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Kịp thời ban hành quyết định thi hành án hình sự; phối hợp tốt với các cơ quan và chính quyền địa phương trong công tác theo dõi, quản lý người bị kết án được hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án; việc chấp hành án treo và chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ ở xã, phường, thị trấn.
Nâng cao tỉ lệ giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình thông qua công tác hoà giải. Tăng cường công tác đối thoại đối với các vụ án hành chính. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh theo quy định. 
Chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng ngành, trong đó tập trung rà soát, đánh giá việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ công chức; củng cố nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; quan tâm công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, nhất là đội ngũ Thẩm phán, thư ký tòa án và Hội thẩm nhân dân.
Rà soát và có biện pháp khắc phục các hạn chế khuyết điểm của ngành đã chỉ ra trong công tác tổ chức cán bộ, công tác xét xử, kiểm tra và thi hành án và các kiến nghị của Viện Kiểm sát, của Ban Pháp chế qua công tác kiểm tra, giám sát đối với Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện việc gửi báo cáo kết quả hàng tháng, quý đến Hội đồng nhân dân để thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của ngành Tòa án nhân dân.
Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
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� Báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy số 03/BC-ĐKT ngày 13/11/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra Ban cán sự đảng TAND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, trọng tâm là công tác xét xử các vụ án hình sự cho bị cáo hưởng án treo.


� Báo cáo của Ban pháp chế HĐND tỉnh số 76/BC-HĐND ngày 10/11/2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát giải quyết các vụ, việc dân sư của Tòa án nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh.
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